Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (Hoạt động Làm quen chữ cái)
Độ tuổi: 5 - 6 tuổi

Chủ đề: Gia đình
Đề tài : Làm quen chữ cái u, ư
Thời gian : 30 phút

1. Mục đích yêu cầu:
 

* Kiến thức: 



- Trẻ nhận biết được một số chữ cái đã học.



- Trẻ nhận biết chữ cái u, ư và cấu tạo của chữ cái u, ư. 


- Trẻ tìm được chữ cái u, ư trong các cụm từ.

  
- Trẻ biết điểm giống và khác nhau của chữ cái u, ư.



* Kỹ năng:  



- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

`

- Rèn kĩ năng phát âm đúng chữ cái u, ư.


- Trẻ phát âm chữ cái u, ư thông qua các trò chơi.



- Rèn cho trẻ kỹ năng chú ý, ghi nhớ có chủ định.

* Thái độ:
- Giáo dục trẻ yêu quý những người thân trong gia đình, bảo vệ giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
2. Chuẩn bị: 

* Đồ dùng của cô:
- Trang trí lớp học vui nhộn.
- Ti vi, máy tính, nhạc 1 số bài hát trong chủ đề
- Chữ cái u, ư.

- 2 ngôi nhà kích thước 60 x 80cm.

- Hàng rào, đường hoa, vòng quay kì diệu có gắn chữ cái u, ư.
* Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ 1 ngôi nhà có thẻ chữ cái ư và các nét chữ cái rời.

- Bài tập trong các góc chơi để chơi trò chơi. Góc học tập (bài tập sắp xếp theo quy tắc, xếp tương ứng 1:1. Góc nghệ thuật: Bảng, các rổ đựng sỏi và nắp chai nhựa. Góc bán hàng: 1 số đồ dùng gia đình, rau, củ quả có gắn chữ cái u, ư.

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	  1. Ổn định tổ chức 
  - Cô và trẻ hát, vận động: “Nhà mình rất vui”
  2. Nội dung: Làm quen chữ cái u, ư
  2.1. Hoạt động 1: Ôn chữ cái đã học

  - Cô cho trẻ lấy các chữ cái đã để xung quanh lớp học, sau đó về hai hàng dọc. Những bạn nào lấy được chữ cái đã học bước lên phía trên 1 bước. Cô cho trẻ phát âm một số chữ cái đã học. Cho trẻ lấy chữ cái chưa học và giơ lên. Cô hỏi 1 số trẻ về chữ cái chưa học.
  2.2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái u, ư
  * Làm quen chữ cái u:
  - Cô đọc câu đố:
  Mình hình chữ nhật

 Chia thành nhiều ngăn

 Thực phẩm rau xanh

 Mát tươi sạch sẽ.

 Là cái gì?
 - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh: Tủ lạnh
 - Dưới hình ảnh: Tủ lạnh, có cụm từ: Tủ lạnh.
 - Cô cho trẻ phát âm cụm từ: Tủ lạnh

 - Cô giới thiệu chữ cái u

 - Cô phát âm chữ cái u

 - Cô nói cách phát âm chữ u: Khi phát âm chữ u miệng cô hơi chụm và đẩy hơi từ trong ra.

 - Trẻ phát âm chữ u theo các hình thức: Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
 - Cô hỏi cấu tạo chữ cái u
 - Cô kết luận: Chữ u gồm 2 nét, 1 nét móc lên và 1 nét xổ thẳng.
- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ u.

+ Cô giới thiệu 3 kiểu chữ u: Chữ u in hoa thường được viết ở đầu câu, sau dấu chấm, và viết tên riêng. Chữ u in thường thường thấy ở trong sách, báo. Chữ u viết thường thường thấy ở trong vở ô ly. 3 kiểu chữ u có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là u

 - Cô cho trẻ phát âm lần lượt 3 kiểu chữ u.

 Cô cho trẻ giao lưu hát vè.
 Mau bạn ơi, ai biết câu hát vè, nào ta cùng giao lưu. Mau mau bạn ơi, xin mời cùng giao lưu.

 Đội 1: Nhà tôi có 1 cái  giường
 Đệm êm như bún ngã kềnh chẳng sao?

 Nhà tôi có 1 con dao

 Lưỡi sắc như nước mẹ thường thái rau

 Nhà tôi có 1 cái thau

 Với nhiều công dụng ai ai cũng dùng

 Mau bạn ơi, ai biết câu hát vè, nào ta cùng giao lưu. Mau mau bạn ơi, xin mời cùng giao lưu.

 Nhà cô có cái chõng tre

 Mười bạn be bé thích cùng ngồi chung

 Nhà cô có 1 cái thùng

 Đụng  được thóc, lúa thay cho cái bì         
 Nhà cô có cái xe bi

 Bao nhiêu đồ nặng un đi dễ dàng.                                                                                                                                       

 * Làm quen chữ cái ư:
 - Cô cho trẻ quan sát hình ảnh: Cái giường.

 Dưới hình ảnh: Cái giường, có cụm từ: Cái giường. Cô cho trẻ đọc cụm từ: cái giường.
 - Cô giới thiệu chữ cái ư
 - Cô phát âm chữ cái ư và nói cách phát âm: Khi phát âm chữ ư miệng cô hơi mở sau đó đẩy hơi từ trong ra.
 - Cô cho trẻ lấy ngôi nhà đồ chơi, lấy thẻ chữ ư và phát âm theo hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.
 - Cô hỏi trẻ về cấu tạo chữ ư.
Cô kết luận cấu tạo chữ ư: Gồm 3 nét: 1 nét móc lên, 1 nét xổ thẳng và 1 nét móc nhỏ ở trên nét xổ thẳng.

 - Cô cho trẻ nói lại cấu tạo chữ ư.

 - Cô giới thiệu 3 kiểu chữ ư: Chữ ư in hoa, thường được viết ở đầu câu, sau dấu chấm và dùng để viết tên riêng . Chữ ư in thường, thường thấy ở trong sách, báo. Chữ ư viết thường, thường thấy ở trong vở ô ly. Ba kiểu chữ ư có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều được phát âm là ư.

 - Cô cho trẻ phát âm lần lượt 3 kiểu chữ ư.

 * So sánh chữ cái u, ư:
 - Cô cho trẻ nói điểm giống và khác nhau của chữ u, ư

 - Cô kết luận lại: 

 + Giống nhau: Chữ u và chữ ư đều có 1 nét móc lên và 1 nét xổ thẳng.
 + Khác nhau: Chữ ư có thêm nét móc nhỏ ở trên nét xổ thẳng.
 - Cô cho trẻ phát âm chữ u, ư.
 2.3. Hoạt động 3: Luyện tập – củng cố
 * Trò chơi 1: Thi ai nhanh

  - Cách chơi: Cô cho trẻ ghép các nét chữ cái rời thành chữ cái theo yêu cầu của cô.
 - Cô tổ chức cho trẻ chơi
 * Trò chơi 2: Tạo khuôn viên cho ngôi nhà

 - Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi:

 + Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội. Đội 1 sẽ về kệ phía bên tay trái của cô để trang trí, vận chuyển những cây, rau, củ quả và cá có gắn chữ cái u mang về ngôi nhà có gắn chữ cái u để tạo khuôn viên đẹp cho ngôi nhà. Các bạn đội 2 sẽ trang trí, vận chuyển những cây, rau, củ, con cá có gắn chữ cái ư mang về ngôi nhà có gắn chữ cái ư để tạo khuôn viên đẹp cho ngôi nhà.

+ Luật chơi: Đội nào tạo được khuôn viên cho ngôi nhà đẹp và đúng theo yêu cầu của cô là đội chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét trò chơi và giáo dục trẻ chăm ngoan, vâng lời ông, bà, bố, mẹ, yêu thương những người thân trong gia đình. Đồng thời bảo vệ đồ dùng của gia đình mình.
 * Trò chơi 3: Trải nghiệm góc chơi
 - Cô cho trẻ nói tên các góc chơi của lớp, đồng thời nêu tên các góc mà trẻ được trải nghiệm trong tiết học. 
 - Cô giới thiệu về cách chơi và làm bài tập ở các góc: Toán, làm quen chữ cái; bán hàng; nghệ thuật.
- Trẻ về góc chơi mà trẻ thích và làm bài tập ở các góc chơi.

3. Kết thúc: Cô nhận xét trẻ chơi ở các góc.
	- Trẻ múa, hát cùng cô.
- Trẻ lấy chữ cái và làm theo hướng dẫn của cô.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát
- Trẻ đọc cụm từ: Tủ lạnh
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ nhắc lại cấu tạo chữ u
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm
- Trẻ giao lưu hát vè cùng cô
- Trẻ quan sát
- Trẻ đọc cụm từ: Cái giường.

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ phát âm.
- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nói lại cấu tạo chữ ư.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm chữ ư
- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm
- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ chơi trò chơi
.

- Trẻ nghe cô phổ biến cách chơi và chơi trò chơi

- Trẻ về góc chơi.
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